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XÁC ĐỊNH ĐỘC TÍNH CỦA VITAMIN C DO  

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỔNG HỢP 
 

                                                                                
 

                      rầ   ì    rọ g    Ng yễ        yết Mai** 

TÓM TẮT 

                                    50                     ờ                                  

                                    ết quả         : (1) LD50 c               e    ờng uố        

chu t nhắt trắ   12.700 ± 370   /  /  ể tr       ề        p khoảng 590 lần so với liề   ù         

   ờ           ời);  2                          ố         ụ        42       ới liề  300       600 

mg/kg thể tr                              ả     ở    ến sự         ển tr           ơ   ể       n 

tim c a th ;                          ỉ số huyết h  ;                     ồ        e      e       

       ạ                       ;                                       ậ                    

      .      ậ                                                                                

                 .  

         :          ;             ;                 ờ       . 

 

ACUTE AND SUBACUTE TOXICITIES OF VITAMIN c 

MANUFACTURED BY VIETNAM INSTITUTE OF                  

INDUSTRIAL CHEMISTRY  

SUMMARY 

This study aimed to determine the acute and subacute toxicities of vitamin C on mice and rabbits. 

The results showed that: (1) In acute toxicity study, the oral LD50 dose for vitamin C was 12.700 ± 

370 mg/kg in mice (approximately 590 times as many as usual dose on human); (2) In subacute 

toxicity study, the daily oral vitamin C at the doses of 300 mg and 600 mg/kg/body weight per day 

was given to rabbits for 42 days. No significant changes were found in animal weights, electrocardiogram, 

haematological parameters, liver parameters (AST and ALT) and renal parameters (urea and 

creatinine). No pathological changes were observed in the rabbit’s liver, kidneys and spleen. Our 

data suggest that oral vitamin C manufactured by Vietnam Institute of Industrial Chemistry has low 

toxicity and high safety. 

* Key words: Vitamin C; Acute toxicity; Subacute toxicity. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
 

               ầ     ế        ạ        ố   

     ơ   ể    ờ           ậ .           

  ầ   ớ               ể  ả                 

 ề    ả    ậ     ạ .  ể             ồ  

                  ớ            ả       

   ố                                     

     ế                                     

 ớ                    .                   

          ả                  ậ             

                                              

   .  ề                ự           : Xác 

định LD50 tr n chu t nh t tr ng theo đ  ng 

u ng v  xác định đ c t nh  án tr  ng di n 

c a vitamin C đ  c t ng h p t i  iện Hóa 

học Công nghiệp  iệt  am tr n th  th  nghiệm. 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP         

NGHIÊN CỨU 

1. Nguyên vật liệu, thiết bị và đối tượng 

nghiên cứu. 

*  guy n vật liệu: 

-                                       

                    ạ              ơ  ở. 

* Thiết  ị:  

- M    é                        é         

   ế              ể    ẫ . 

* Đ ng vật th  nghiệm: 

90         ắ    ắ    ò    w       ở   

                   20 ± 2   .  

24        ở             e  ạ          

      2 0 ± 0 2   . 

          ậ   ạ                        

                                       

                               ề       

  ò             .  

* Th i gian, địa điểm nghi n cứu:          

4  ế        7 - 2011  ạ                   

        -Y-               ự           

                 ả    ẫ                  

103. 

2. Phư ng  h   nghiên cứu. 

* Xác định đ c t nh cấp c a vitamin C theo 

đ  ng u ng:  

  e     ơ                   W.   

    e                       Y  ế          

           Y  ế   ế   ớ   ề                

            ố  [3  4  1  5].   ế           

                    ắ    ắ  .            

  ẫ            09       10    /    . 

                     ố                

           ớ            ề    ơ     ơ   

9.000 mg, 10.000 mg, 11.000 mg, 12.000 mg, 

13.000 mg, 14.000 mg, 15.000 mg, 16.000 mg 

   17.000             /  /  ể      .     

     ố                                    

     e   õ        ụ        72   ờ.          

 ự           ậ           ỷ            ế    e  

                        ề                 

      ế             ề                  ế  

               ể        50). 

* Nghi n cứu đ c t nh  án tr  ng di n: 

  e     ơ        Abrham W.B [3], quy 

                 Y  ế   ế   ớ        Y  ế 

 ề       ự                    ố           

    ề  [1  5]. 

- Thiết kế          m: chia th  ngẫ        

      3                8    .      1 

         ng): uống       ụ        42      

  ớc c t liều 5 ml/kg thể tr ng/24 giờ. 

     2:  ố         ụ        42              

C với m c liề   1    ơ     ơ   300   /   

thể tr ng/24 giờ.      3:  ống vitamin C      

tục trong 42      với m c liề   2    ơ   

  ơ   600   /   thể tr ng/24 giờ.  
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-       ỉ     :       ý -       ý         ạ   

         ạ            ố                 ơ 

  ể           ;    ế        ố        ồ    ầ , 

 e           ạ    ầ       ể   ầ  ;          

(aspartate amino transferase [AST]; alanin 

amino transferase [   ]    e      e       ; 

                            ậ      .     

         42    ế                         

      ả . 

-   ờ    ể   é        :    ớ       ố   

vitamin C (T0       3   ầ    3         6   ầ  

(T6   ố            . 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

1. Kết quả x c định LD50.                                   

Bảng 1:  ố         ắ    ắ     ế        72   ờ      ố              ớ        ề           . 

LÔ NGHIÊN CỨU n 
LIỀU 

(mg/kg/24 giờ) 
SỐ CHUỘT CHẾT SỐ CHUỘT SỐNG 

   1 10 9.000 0 10 

   2 10 10.000 2 8 

   3 10 11.000 3 7 

   4 10 12.000 4 6 

   5 10 13.000 5 5 

   6 10 14.000 7 3 

   7 10 15.000 8 2 

   8 10 16.000 9 1 

   9 10 17.000 10  0 

 

 

       50   e             ả    ế      

        z       ế    ả   50 = 12.700 ± 370 

  /  /  ể      .              ề           

    590  ầ      ớ    ề   ù            ờ   

        ờ                                 

[2, 3]. 

2. Kết quả x c định độc tính b n trường 

diễn. 

-        i tr           ơ   ể       n tim 

  ạ         II : 

             ơ   ể     ở               

           ù         ờ    ể   é         

thay              ý    ĩ    ố     ,       

        ý    ĩ    ố         < 0 05         

     ở       ờ    ể     ớ  -            ù   

                 . 

 ế    ả  ề             ề              

  ự        :           ự           õ      ề 

                   ự           ả      ỳ    

              R        ạ               II  

  ữ                       ạ   ù       

  ờ    ể         3  6   ầ   ố             

   > 0 05 .                      ờ        

             ở  ạ         II. 

- Ả     ởng c a v          ến m t số 

chỉ ti      ết h c c a th : 
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Bảng 2: Ả     ở                  ế   ố          ế   ầ     . 

THỜI  IỂM           

XÉ     IỆM 

 Ô   ỨNG (a) 

(n = 8) 

VITAMIN C LIỀU 1 (b) 

(n = 8) 

VITAMIN C LIỀU 2 (c) 

(n = 8) 
p 

 ố        ồ    ầ     10
12
/   X ±     

T0 4 75 ± 0 40 4,76 ± 0 40 4 92 ± 0 38 p a/b/c > 0,05 

T3 4 96 ± 0 30 5 02  ± 0 44 5 09 ± 0 55 p a/b/c > 0,05 

T6 4 77 ± 0 40 4 69 ± 0 23 4 84 ± 0 45 p a/b/c > 0,05 

p p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 - 

 ố        ạ    ầ     10
9
/   X ±     

T0 6 50 ± 1 59 6 76 ± 0 71 6 69 ± 1 37 pa/b/c > 0,05 

T3 7 33 ± 1 80 7 49 ± 1 39 7 18 ± 2 81 pa/b/c > 0,05 

T6 7 41 ± 1 62 7 56 ±  1 87 7 54 ± 2 16 pa/b/c > 0,05 

p p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 - 

 ố         ể   ầ     10
9
/   X ±     

T0 488 50 ± 59 87 486 20 ± 25 91 474 63 ±107 51 pa/b/c > 0,05 

T3 477 50 ± 84 70 467 88 ± 73 69 460 25 ± 62 41 pa/b/c > 0,05 

T6 450 38 ± 51 60 443 50 ± 27 09 447 50 ± 41 14 pa/b/c > 0,05 

p p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 - 
 

(T0: xuất phát điểm, T3: sau 3 tuần, T6: sau 6 tuần) 

S   ớ             ố        ồ    ầ    ạ    ầ       ể   ầ          ở         ố   

          ở  ù         ờ    ể   é                           ý    ĩ    ố     .  ố       

 ồ    ầ    ạ    ầ       ể   ầ         ù                         ở       ờ    ể         

 ớ    ờ    ể     ớ                 ự              > 0 05 . 

Bảng 3: Ả     ở                  ế               ế   ắ   ố    = 8 . 

THỜI  IỂM          

XÉ     IỆM 

 ÀM  ƯỢNG HUYẾT SẮC TỐ (g/dl) 

p                       

(n = 8) 

            ề  1            

(n = 8) 

            ề  2       

(n = 8) 

T0 9 96 ± 0 90 10 20 ± 0 77 10 18 ± 0 51 pa/b/c > 0,05 

T3 10 28 ± 0 63 10 36 ± 0 75 10 29 ± 0 75 pa/b/c > 0,05 

T6 9 93 ± 0 69 9 79 ± 0 36 9 76 ± 0 60 pa/b/c > 0,05 

p p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 - 

             ế   ắ   ố         ở                    ạ        ờ    ể   é         

          ự                             ự              ý    ĩ    ố         > 0 05   ạ      

  ờ    ể     ớ  -            ù                    . 
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*  nh h  ng c a vitamin C đến m t s  chỉ ti u hóa sinh: 

Bảng 4: Ả     ở                  ế   ồ        e      e              . 

THỜI  IỂM 

XÉ     IỆM 

LÔ CHỨNG (a) 

(n = 8) 

VITAMIN C LIỀU 1 (b) 

(n = 8) 

VITAMIN C LIỀU 2 (c)          

(n = 8) 
p 

 ồ        e              /l  X ±     

T0 2 71 ± 0 75 2 20 ± 0 49 2 93 ± 0 52 pa/b/c > 0,05 

T3 2 49 ± 0 22 2 81 ± 0 52 3 09 ± 0 31 pa/b/c > 0,05 

T6 2 53 ± 0 33 2 68 ± 0 45 3 10 ± 0 21 pa/b/c > 0,05 

p p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 - 

 ồ        e                mol/l  X ±     

T0 90 13 ± 16 42 89 00 ± 11 66 87 13 ± 15 46 pa/b/c > 0,05 

T3 106 88 ± 16 70 113 25 ± 18 12 108,63 ± 31 49 pa/b/c > 0,05 

T6 103 50 ± 6 74 110 88 ± 17 63 105,88 ± 17 02 pa/b/c > 0,05 

p p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 - 

 

                 ồ        e      e                             ố          ớ           ở 

 ù         ờ    ể   é               ự                   ý    ĩ    ố     .  ồ        e 

     e               ở       ờ    ể   é                 ớ    ờ    ể   é            ớ      

 ù                                    ự              > 0 05 . 

Bảng 5: Ả     ở                  ế    ạ                       . 

THỜI  IỂM 

XÉ     IỆM 

LÔ CHỨNG (a) 

(n = 8) 

VITAMIN C LIỀU 1 (b) 

(n = 8) 

VITAMIN C LIỀU 2 (c) 

(n = 8) 
p 

  ạ     e z                UI  X ±     

T0 35 75 ± 7 72 34 13 ± 11 24 35 38 ± 11 06 pa/b/c > 0,05 

T3 35 00 ± 8 91 37 13 ± 12 10 40 88 ± 11 63 pa/b/c > 0,05 

T6 37 50 ± 9 24 39 63 ± 14 24 40 00 ± 26 14 pa/b/c > 0,05 

p P0/3/6 > 0,05 P0/3/6 > 0,05 P0/3/6 > 0,05 - 

  ạ     e z                UI  X ±     

T0 55 00 ± 8 45 57 88 ± 10 75 56 63 ± 19 25 pa/b/c > 0,05 

T3 58 38 ± 12 98 58 75 ± 16 35 59 38 ± 20 28 pa/b/c > 0,05 

T6 60 50 ± 19 53 61 88 ± 21 05 63 63 ± 27 68 pa/b/c > 0,05 

p p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 p0/3/6 > 0,05 - 
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    ớ              ạ                    

    ở         ố             ở  ù         ờ  

  ể   é                           ý    ĩ  

  ố     .   ạ                ở       ờ  

  ể          ớ    ờ    ể     ớ        á  ố   

   ố         ù                          

          ự              > 0 05 . 

     ậ                   ả     ở    ế  

 ồ        e   ồ        e            ạ     

                               .  ế    ả 

              ớ    ề      ụ          ờ   

 ố                                       

  ậ                . 

-  Ả     ở                  ế       ố 

  ỉ                         : 

               ạ    ể         :      ắ   

                             ậ  ở 2     ù   

                         ớ       . 

     ả        ể             ở         ù   

vitamin                       ớ              

                ả          ơ  :           

  ầ           ả               ờ               

      ơ.         ể    ù    ế                

  ơ      ầ         ắ   ế    ậ   ự        

 ạ             ể      . 

     ù         ậ                ể          

 õ     .   ể   ầ    ậ              w     õ  

                 ế    ù   ạ   M       . Ố   

  ậ                               ờ  . 

     ạ       ể                        ự 

  ế     .                ể    ể M          ể  

    ;                               .     

                  ĩ    ạ     ể      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN 
 

1. LD50                               

                                e    ờ   

 ố                ắ    ắ      12.700 ± 370 

  /  /  ể      .              ề               

   ả   590  ầ      ớ    ề   ù            ờ   

        ờ                                 . 

2.                            :             

 ố         ụ        42       ớ        ề  300 

      600   /  /  ể                  k     

ả     ở    ế   ự         ể               ơ 

  ể                    , k                      

  ỉ  ố    ế        ồ    ầ      ế   ắ   ố    ể  

 ầ      ạ    ầ ). Nång ®é ure, creatinin,   ạ  

                  ở           ố  ở       nh 

   ờ  .      ả                          ậ   

                 ờ  . 
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